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DANH SÁCH HỌC VIÊN THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

KHÓA THI NGÀY 29/06/2024

PHÒNG THI B202B - GIỜ THI 18H00

18 22211KD2545

17 22211OT1480 CD22OT5 Phạm Quyền Linh

Đồng Nai

12/04/2004

CD22KD1 Nguyễn Thị Triệu Mẫn 31/10/2004

Bình Định

TP. HCM

14 22211QT3427

07/05/2004 Bình Định

16 22211DD2365 CD22DD1 Đặng Thành Lên

15 22211DK1033 CD22DK2 Hồ Hải Hoàng Khang 21/08/2004

13 20211CK2047 CD20CK3 Nguyễn Văn Huy

BR-VT

15/03/2003

CD22QT4 Võ Thị Mỹ Huyền 04/03/2003

Bình Phước

Nghệ An

10 20211DD0386

10/06/2002 Bình Định

12 22211DK0562 CD22DK2 Dương Nhật Hùng

11 22211TA3520 CD22TA2 Nguyễn Văn Hùng 10/10/2004

9 22211OT3274 CD22OT14 Nguyễn Văn Hào

Bình Thuận

08/01/2002

CD20DD3 Lục Đăng Hào 01/07/2000

Bình Dương

Nghệ An

6 22211TA2493

13/11/2001 Đồng Nai

8 22211TA0204 CD22TA2 Nguyễn Thị Ngọc Hằng

7 22211DK2697 CD22DK2 Hoàng Văn Giáo 11/09/2004

5 21211OT0625 CD21OT4 Doãn Duy

Đồng Nai

09/01/2000

CD22TA2 Nguyễn Thị Hồng Duyên 01/06/2003

Tiền Giang

Bình Định

2 22211CT0465

01/10/2002 Đăk Lăk

4 18211OT0587 CD18OT2 Châu Hoàng Khánh Duy

3 22211LG4855 CD22LG4 Phan Thị Kim Đài 14/11/2004

CD22CT1 Dương Chí Cường 07/04/2003

Bình Phước

BR-VT

Nơi sinh

1 22211KD1688 CD22KD1 Nguyễn Thị Chi 03/06/2004
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GHI CHÚNơi sinhSTT Mã SV Mã lớp Họ tên Ngày sinh

Bình Định

42 22211OT2076

44 22211LG0694 CD22LG4 Trần Hải Yến 22/01/2004 Quảng Bình

43 23211CK3463 CD23CK3 Huỳnh Quốc Vỹ 22/10/2005

41 22211KT3034 CD22KT2 Tạ Thị Thảo Vi

Bình Định

30/07/2003

CD22OT7 Bùi Minh Vương 31/07/2004

Ninh Thuận

Tây Ninh

38 20211DD0488

03/08/2004 Gia Lai

40 21211QT3117 CD21QT4 Phạm Thị Xê Un

39 20211CK4317 CD20CK6 Hồ Lê Phi Trường 03/02/2002

37 21211QT2202 CD21QT2 Huỳnh Thị Thùy Trang

Bình Định

02/12/2003

CD20DD3 Phạm Quốc Triều 23/09/2001

Gia Lai

BR-VT

34 23211DK3669

20/11/2003 Bình Thuận

36 22211TA0087 CD22TA1 Nguyễn Thị Thúy Trang

35 22211QT3425 CD22QT4 Lê Nguyễn Thảo Trang 14/11/2003

33 23211TH1023 CD23TH1 Nguyễn Thị Anh Thư

Gia Lai

01/01/2003

CD23DK2 Bùi Văn Tiến 08/01/2005

Bình Dương

Lâm Đồng

30 20511QN0201

26/04/2005 Bình Phước

32 21211TH2748 CD21TH3 Bùi Thị Cẩm Thơ

31 22211OT1209 CD22OT4 Vũ Văn Thính 22/11/2003

29 23211DK2805 CD23DK2 Lê Văn Thái

Hải Dương

10/01/1999

CT20DN1 Đoàn Phương Thảo 05/07/2005

Đăk Lăk

Bình Định

26 23211DK4735

30/03/2003 Đồng Nai

28 22211TA1944 CD22TA1 Đặng Thị Thanh Tâm

27 22211KT3448 CD22KT3 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 24/08/2004

25 22211TA0168 CD22TA2 Trương Nguyễn Đăng Phong

Hà Tĩnh

18/08/2004

CD23DK2 Trần Đình Quân 02/01/2005

TP. HCM

TP. HCM

22 22211TA2491

09/12/2002 Thái Bình

24 23211LG3731 CD23LG4 Nguyễn Trần Thanh Nhơn

23 22211KT1078 CD22KT1 Nguyễn Thanh Nhàn 07/08/2004

21 22211KD1495 CD22KD1 Nguyễn Hoàng Thu Ngân

Đồng Nai

10/07/2004

CD22TA2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 02/07/2003

Đồng Nai

Thanh Hóa

31/08/2004 Tiền Giang

20 22211TA2155 CD22TA1 Nguyễn Thị Kim Ngân

19 22211TA1954 CD22TA1 Vũ Thị Thanh Nga 30/09/2004
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